
B1 B2 B3 B4 B5

14138096 Nguyễn Công Thiện 5 5 0 0 1 2.2 8 3 4.1
14138011 Nguyễn Chánh Hoàng 7 8.5 0 0 7 4.5 7 3 4.4
12137019 Phan Văn Linh 6 x 5h02 x 1.2 7 v v
14118134 Nguyễn Văn Đại 7 0 0 0 7 2.8 8.5 4 4.8
14118044 Cao Hữu Nhân 5 0 0 6 0 2.2 7.5 5.5 5.2
14118027 Nguyễn Đại Hoàng 7 8.5 7 0 0 4.5 7.5 1 3.5
14118218 Phạm Thanh Phong 5 0 0 0 0 1 7.5 5.5 4.9
14118266 Phan Minh Thoại 7 7 7 0 0 4.2 7.5 3 4.4
14153119 Trần Trí Tâm 7 0 8 0 0 3 9 7.5 6.8
14137016 Trần Thanh Duy 6 8 8 0 7 5.8 8 5.5 6.2
14153049 Nguyễn Thanh Tâm 5 7 7 0 0 3.8 8 6 6
14153050 Nguyễn Phú Thịnh 5.5 0 8 0 7 4.1 8 6 6
14118178 Trần Ngọc Hưng 6 6 8 7 8 7 8 7 7.3
14118021 Đỗ Kỳ Hà 5 6 7 7 7 6.4 7 7 6.9
14118274 Trần Văn Thưởng 6 9 8 8 9 8 7 9 8.3
14118287 Lê Văn Trung 8 7 6 6 8 7 7 5 6
14137093 Trần Bá Tùng 6 8 8 0 0 4.4 8.5 6 6.2
14137048 Lê Thế Lực 7 8 7 0 0 4.4 7.5 7 6.5
14137009 Hồ Thế Bảo 7 8 7 6 0 5.6 7.5 v v
14137003 Nguyễn Tấn Minh 7 7 7 0 0 4.2 7.5 3 4.4
14137071 Đỗ Việt Thắng 7 7 7 7 0 5.6 7.5 2.5 4.5
14137036 Nguyễn Hồng Hiếu 6 8 9 7 7 7.4 8.5 6 7
14137037 Nguyễn Thanh Hiếu 4 8 7 8 0 5.4 7.5 6.5 6.5
14137006 Triệu Kim Tú 8 8 9 9 6 8 7.5 7.5 7.9
14137032 Đặng Hoàng Hảo 0 0 8 7 0 3 7.5 4 4.6
14137085 Đinh Thành Trọng 6 8 7 7 0 5.6 7.5 4 5.3
14137065 Nguyễn Minh Tài 8 8 9 6 7 7.6 9 6 7.2
14137018 Trương Hoàng Dủ 4 8 8 7 0 5.4 8 6 6.4
14137045 Nguyễn Quốc Khanh x x x x x 0 8 v v
14137070 Trần Văn Thành 5 8 8 7 0 5.6 8 4.5 5.7
14137100 Huỳnh Nhật Vy 7 8 8 7 8 7.6 8 5.5 6.7
14154104 Huỳnh Văn Hưng 7 7 6 6 7 6.6 8.5 5 6.3
14154076 Nguyễn Quốc Cường 7 7 7 5 6 6.4 7.5 3 5
14118053 Ngô Tấn Phúc 5 8 7 7 6 6.6 7.5 3 5
14118226 Nguyễn Tấn Phước 6 6 8 9 9 7.6 7.5 9 8.3
14137074 Nguyễn Mậu Thiết 5 7 8 7 0 5.4 7.5 5 5.7
14137064 Lê Nguyễn Minh Tài x x x x 0 5 v v
14137028 Nguyễn Văn Đông 5 5 6 0 6 4.4 4 5.5 4.9
14137042 Ngô Thị Ngọc Huyền 7 5 5 6 6 5.8 4 2 3.5
14137034 Võ Trọng Hiển 0 6 6 0 0 2.4 4 4 3.6
14137024 Nguyễn Đức Dương 0 v
14137031 Nguyễn Trần NhậtHào 0 v
14137056 Trần Minh Quang 0 v
14137095 Trương Thế Vinh x x 0 v
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Ghi chú: 

D1 -  (Điểm bài tập) = trung bình điểm Bài tập 1 đến bài tập 5- 25%

D2 - Điểm bài tập lớn - 25%

Thi - Điểm thi 50%

Điểm kết thúc môn = D1*25% + D2*25% + Thi*50%

 Các thắc mắc điểm vui lòng phản hồi qua Fanpage hoặc email. 

Không nhận phản hồi bằng hình thức khác

Điểm 0 được tô màu là các bài copy với nhau


